
Phụ lục . Báo cáo tiến độ thực hiện Nghị quyết 71 của Chính phủ để thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị
(Kèm theo Báo cáo số          /BC-SKHCN ngày        /7/2025 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi)STT TÊN NHIỆM VỤ THỜI HẠN KẾT QUẢ MÔ TẢ NGÀY HOÀN
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2
Xây dựng chương trình chuyên biệt về khoa
học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi
số trên truyền hình, phát thanh và mạng xã hội.

31/12/2025 Đã hoàn
thành

(1) Có 04 số chuyên mục KHCN trên sóng truyền hình; 04 số chuyên mục KHCN trên sóng phát thanh; Phát hành 02 số bản
tin điện tử Chuyển đổi số; Vận hành chuyên trang điện tử Chuyển đổi số;  Zalo “Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi;
Chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi”; Trang fanpage, Facebook “Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi”. Trung tâm truyền
thông tỉnh tuyên truyền khoảng gần 30 tin, khoảng 13 phóng sự, 6 chuyên mục về thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW ngày
22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được
phát trên hai làn sóng phát thanh và truyền hình (KRT)
(2) Báo Quảng Ngãi (Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi và Báo Quảng Ngãi) đã có chuyên mục riêng về
chuyển đổi số tại địa chỉ:https://quangngaitv.vn/chuyen-doi-so và trên Kênh phát thanh thực hiện phát sóng định kỳ 01
số/tuần tại; Báo Quảng Ngãi đã có chuyên mục trên báo điện tử và báo in, đảm bảo phát hành tin bài ít nhất 01 số/tuần trên
chuyên mục chuyển đổi số trên báo điện tử và báo in của đơn vị. Duy trì Chuyên mục khoa học và công nghệ (1 số/tháng);
chuyên mục chuyển đổi số (4 số/tháng); chuyên mục an toàn thông tin (1 số/tháng); chuyên mục chuyển đổi số ngành, lĩnh
vực (7 số/5 tháng) trên sóng phát thanh - truyền hình.

31-12-2025
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Xây dựng chương trình, kế hoạch phát động
phong trào học tập trên các nền tảng số để trở
thành phong trào “học tập số” thường xuyên,
liên tục, phổ cập, nâng cao kiến thức về khoa
học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kỹ năng số,
công nghệ số cơ bản trong cán bộ, công chức và
Nhân dân.

31/12/2025 Đang thực
hiện

(1) BCĐ 57 Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch triển khai "Bình Dân học vụ số"
(2) BCĐ 57 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai "Bình dân học vụ số" (Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày
02/6/2025)
(3) Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Tỉnh đoàn khai trương Kênh "Bình dân học vụ số" tại địa chỉ
https://youtube.com/@binhdanhocvu-kontum?si=Wj59q1PU13baHhVs
(4) Sở Khoa học và Công nghệ triển khai nền tảng đào tạo trực tuyến, mở đại trà (Moocs) tại địa chỉ
https://chuyendoiso.mobiedu.vn/ (Văn bản số 357/SKHCN-CNCĐS ngày 20/03/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ).
(5) Tỉnh Quảng Ngãi sẽ tổ chức lễ phát động "bình dân học vụ số"; sau đó triển khai đào tạo tập huấn trên nền tảng của Bộ
Công an; MOOCs của Bộ KHCN, MOOCs của tỉnh Quảng Ngãi; kết hợp các hoạt động của Tổ Công nghệ số cộng đồng các
cấp.

31-12-2025
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Cụ thể hóa nhiệm vụ chuyển đổi số, phát triển
khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong
chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của
cơ quan, tổ chức, đơn vị.

31/12/2025 Đã và Đang
thực hiện

(1) Hầu hét các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện; (2) UBND cấp xã (mới,
hoạt động tử ngày 1/7/2025) chưa ban hành Kế hoạch.

7
Hoàn thành xây dựng, cập nhật điều chỉnh kế
hoạch hành động triển khai Chương trình hành
động của Chính phủ.

31/3/2025 Đã hoàn
thành

(1) BCĐ 57 Tỉnh ủy đã ban Kế hoạch hành động số 359-KH/TU ngày 29/4/2025; Chương trình số 95-CTr/TU ngày 24- 01-
2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Kon Tum cũ) về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị
“về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia".
(2) BCĐ 57 UBND tỉnh đã ban hành Kế Kế hoạch số 08-KH/BCĐ ngày 03/6/2025 của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học,
công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số  tỉnh về triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 04-TB/BCĐTW ngày
30/5/2025 của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới
sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Kế hoạch số 1570/KH-UBND ngày 08/05/2025 của UBND tỉnh Kon Tum về việc Triển
khai thực hiện Nghị quyết 71/NQ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ và Chương trình số 95-CTr/TU ngày 24
tháng 01 năm 2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ
Chính trị “về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (Kon Tum cũ)

31-03-2025

9
Phấn đấu bố trí tỉ lệ phù hợp cán bộ có chuyên
môn, kinh nghiệm về khoa học kỹ thuật trong
đội ngũ lãnh đạo từng cơ quan, đơn vị nhà nước.

31/12/2025 Đang thực
hiện

(1) Bộ phận cơ quan chức năng đang thực hiện theo các giai đoạn: (1) Sát nhập xã; kết thúc cơ quan cấp huyện; (2) Sát nhập
tỉnh QNG-Kon Tum; (3) Chuẩn bị nhân sự Đai hội Đảng các cấp
 (2) Ban Tổ chức Tỉnh ủy (Kon Tum cũ) đã ban hành Công văn số 5630-CV/BTCTU ngày 22/5/2025 về triển khai thực hiện
Công văn số 8548-CV/BTCTW, theo đó, định hướng tiêu chí xác định cán bộ có trình độ khoa học công nghệ, chủ động xây
dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, đề bạt, bố trí cán bộ có trình độ khoa học công nghệ vào các
chức danh có cơ cấu tham gia cấp uỷ khoá mới theo quy định. Bên cạnh đó, đã có 11 cơ quan, đơn vị, địa phương ban hành
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 71/NQ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ và Chương trình số 95-
CTr/TU ngày 24 tháng 01 năm 2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12
năm 2024 của Bộ Chính trị, trong đó, giao rõ trách nhiệm trong việc bố trí tỷ lệ phù hợp cán bộ có chuyên môn, kinh nghiệm
về khoa học kỹ thuật trong đội ngũ lãnh đạo từng cơ quan, đơn vị nhà nước.

31-12-2025
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Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chương
trình đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức,
viên chức về kiến thức về khoa học, công nghệ,
đổi mới sáng tạo, kỹ năng số, công nghệ số cơ
bản phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

30/9/2025 Đã hoàn
thành

(1) Đến nay tỉnh Quảng Ngãi có 964.654 người  dân được phổ cập kỹ năng số (gồm cả trên nền tảng học trực tuyến và trực
tiếp), cụ thể gồm:
+ Có Hơn 957.600 lượt người dân trên địa bàn tỉnh được tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng số (báo cáo số 370/BC-STTTT
ngày 11/12/2024)
+ Năm 2024 tập huấn  huấn kỹ năng số cho  7.054 cán bộ công chức viên chức theo báo cáo tại khoản 11 phần I của số
397/BC-STTTT ngày 31/12/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông
(2) Năm 2025: Sở Nội vụ đã ban hành các Chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng
tạo, kỹ năng số năm 2025 dành cho đối trượng CBCCVC;
(3) Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương đăng ký học viên tham dự các
khóa học

30-04-2025
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Hoàn thành số hóa quy trình nghiệp vụ nội bộ,
hồ sơ tài liệu, kết quả giải quyết thủ tục hành
chính trong các lĩnh vực liên quan tới người
dân, doanh nghiệp, hoạt động công vụ (đất đai,
tư pháp, y tế, giáo dục, lao động việc làm,...); tái
sử dụng 100% dữ liệu đã số hóa để cắt giảm tối
đa thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ cho
người dân, doanh nghiệp.

30/9/2025 Đã hoàn
thành

(1) Đã hoàn thành số hóa quy trình nghiệp vụ nội bộ; thường xuyên cải tiến quy trình và thiết lập trên nền tảng số; Công
việc này là thường xuyên. Đã thực hiện điều chỉnh thẩm quyền giải quyết TTHC khi thực hiện mô hình 2 cấp;
(2) Đã số hóa 2.192 TTHC trên hệ thống thông tin GQTTHC của tỉnh Quảng Ngãi (mới);
(3) Tỷ lệ hồ sơ TTH số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đạt 78,89% (tỉnh Quãng cũ), và 83,43% (Kon Tum cũ).
(4) Tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa đạt 78,47% (Quãng Ngãi cũ) và 23,17% (Kon Tum cũ).

25-05-2025
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Đẩy mạnh tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn
giản hóa tối đa thủ tục hành chính, nâng cao
chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến,
nhất là các thủ tục liên quan đến cư trú, hộ tịch,
giấy phép lái xe, đất đai, doanh nghiệp; triển
khai tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính
không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong
phạm vi cấp tỉnh.

31/12/2025 Đang thực
hiện

- Đã chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện tái cấu trúc, tái sử dụng dữ liệu và không yêu cầu người dân xuất trình phiếu lý
lịch tư pháp giấy (Công vắn số 1388/UBND/TTHC ngày 16/3/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi).
- Đã ban hành Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan
đến hoạch động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và 2026 (Kế hoạch số 81/UBND-KH ngày 14/4/2025 của UBND tỉnh
Quảng Ngãi và Kế hoạch số 872/KH-UBND ngày 18/03/2025 về Triển khai nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy hiệu quả cung cấp
và sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2025)
- Hiện đang tiếp tục thực hiện đẩy mạnh tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục liên quan. Việc tiếp nhận,
trả kết quả TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh đang được đẩy mạnh triển khai thực hiện.

31-12-2025

81 Tổ chức ứng dụng trí tuệ nhân tạo dựa trên dữ
liệu lớn trong các ngành, lĩnh vực quan trọng. 31/12/2025 Đang thực

hiện

(1) Một số nền tảng số, CSDL trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã ứng dụng công nghệ AI để tăng hiệu quả khai tác sử dụng
như: Hệ thống giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng tập trung (SOC); Nền tảng Sổ tay đảng viên; Hệ thống Thông tin
giải quyết thủ tục hành chính; Trung tâm điều hành thông minh (IOC)... Đang thực hiện chuyển hệ thống Chatbott tại Kon
Tum về hệ thống Quảng Ngãi;
(2) Nền tảng kết nối dữ liệu ngành y tế dã triển khai, cung cấp dữ liêu lớn cho ngành y tế (Bộ Y Tế)
(3) Một số ngành, địa phương trong tỉnh đã tổ chức bồi dưỡng về sử dụng các công cụ AI
(4) UBND tỉnh Kon Tum cũ đã ban hành Kế hoạch số 3584/KH-UBND  ngày 07/10/2024 về triển khai thực hiện Chiến lược
quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

31-12-2025 Quy mô "dữ liệu lớn" của Quảng
Ngãi là chưa cao
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Triển khai các nền tảng số quốc gia, nền tảng số
dùng chung của ngành, lĩnh vực, vùng theo danh
mục đã được ban hành bảo đảm hoạt động thống
nhất, liên thông của các ngành, lĩnh vực trên
môi trường số.

31/12/2025 Đã và đang
thực hiện

(1) UB tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 11/6/2025 về triển khai cấu hình, thiết lập đối với các hệ thống
thông trọng yếu để đảm bảo hoạt động của các CQNN theo mô hình CQĐP 2 cấp; UBND tỉnh Kon Tum cũ ban hành Kế
hoạch số 184/KH-UBND ngày 18/01/2024 sửa đổi nội dung tại Kế hoạch số 1945/KH-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2022
của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện "Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia
phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số" trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Đã triển khai các Nền tảng
quốc gia: (1) Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành triển khai đến các cơ quan hành chính cấp tỉnh, huyện, xã và thực hiện
kết nối với Chính phủ và các bộ, ngành. (2) Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh đã kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính
phủ. (3) Hệ thống giao ban trực tuyến của tỉnh đảm bảo kết nối với hệ thống hội nghị truyền của Trung ương và địa phương
phục vụ các cuộc họp trực tuyến của tỉnh cũng như của Trung ương với tỉnh. (4) Hệ thống Quản lý cán bộ công chức, viên
chức kết nối, liên thông với Bộ Nội vụ. (5) Trục kết nối chia sẻ dữ liệu tỉnh (LGSP) kết nối chia sẻ đến 18/23 các
CSDLQG/HTTT từ trung ương đến địa phương thông qua Nền tảng NDXP. Bên cạnh đó, Sở Khoa học và Công nghệ chủ
trì, phối hợp các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, viễn thông Kon Tum khảo sát, cung cấp thông tin khảo sát về hiện trạng
nền tảng số, hệ thống thông tin, dữ liệu và hạ tầng kỹ thuật phục vụ kết nối, liên thông giữa chính quyền địa phương cấp cơ
sở (cấp xã), cấp tỉnh và liên thông với trung ương (Văn bản số 347/SKHCN-CNCĐS ngày 19/3/2025 về khảo sát, cung cấp
thông tin khảo sát về hiện trạng nền tảng số, hệ thống thông tin, dữ liệu và hạ tầng kỹ thuật phục vụ kết nối, liên thông giữa
chính quyền địa phương cấp cơ sở (cấp xã), cấp tỉnh và liên thông với trung ương).
(2) Sở KHCN 2 tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum đã chủ trì phiên làm việc về chọn lựa, sử dụng các HTTT dùng chung khi
thực hiện sát nhập tỉnh; Báo cáo Ban Chỉ đạo 2 tỉnh; đã báo cáo phương án (số 1345/BC-SKHCN ngày 19/6/2025) và đã
được UBND tỉnh chuẩn y thực hiện (Công văn số 3974/UBND-KGVX ngày 20/6/2025); đã thực hiện hoàn thành (Báo cáo
số 05/BC-SKHCN ngày 01/7/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ)
(2) Sở KHCN đã có văn bản hướng dẫn các cơ quan, địa phương có phương án cấu hình các hệ thống chuyên ngành đáp ứng
mô hình 2 cấp; chọn lựa các HTTT dùng chung để đáp ứng hoat động khi sát nhập tỉnh

31-12-2025

89
Xây dựng Đề án thí điểm triển khai bản sao số
cho một số thành phố lớn thuộc trung ương để
quản lý, phát triển.

30/9/2026 Đang thực
hiện

Đang xây dựng mô hình; Có kế hoạch tham quan học tập nhưng tạm thời chưa thực hiện được do quy định từ TW

90 Xây dựng và triển khai các Đề án đô thị thông
minh 30/6/2028

(1) Đã ban hành Đề án Đô thị thông minh (1551/QĐ-UBND); UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 645/QĐ-
UBND ngày 31/5/2024 về Phê duyệt Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Quảng Ngãi, phiên bản 1.0;
(2) Đã triển khai CSDL Đất đai; Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị TP. Quảng Ngãi; Hệ thống quản lý hạ tầng kỹ thuật, quản lý
thông tin KKT Dung Quất trên nền tảng bản đồ số 2D, 3D; Hệ thống Trung tâm điều hành thông minh (IOC) tỉnh Quảng
Ngãi; Hệ thống cảnh báo sớm về ngập lũ trên lưu vực 04 sông chính của tỉnh Quảng Ngãi (cũ)

30-06-2028

91

Xây dựng, triển khai đề án ứng dụng IoT trong
một số ngành, lĩnh vực như sản xuất thương
mại, quản lý năng lượng, nông nghiệp thông
minh, giao thông thông minh, y tế thông minh,...

30/9/2025 Đang thực
hiện

(1) Đã ban hành kế hoạch phát triển đô thị thông minh tỉnh Quảng Ngãi (Triển khai Quyết định 950/QĐ-TTg); Kiến trúc IC
Đô thị thông minh tỉnh Quảng Ngãi;
(2) Hệ thống cảnh báo sớm về lũ trên lưu vực các sông ở Quảng Ngãi (Ngành thủy lợi và PCLB); Camera an ninh tỉnh
(Công an tỉnh); số hóa bản đồ quy hoạch và hạ tầng kỹ thuật đô thị (Ban DQ, UBND TP Quảng Ngãi); Bệnh án điện tử (BV
Sản Nhi); Kiost Khám chữa bệnh (BV Sản Nhi);
(3) Một số doanh nghiệp đã triển khai IoT ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp (Bò sữa Vinamil Mộ Đức; Trang trại Sơn
Hà); Hệ thống điều độ thông minh ngành điện (Điện lực Quảng Ngã); Một số DN lớn trên địa bàn KKT Dung Quất đã triển
khai một số mô hình phục vụ sản xuất,...

30-09-2025

92
Xây dựng kế hoạch và triển khai hạ tầng 5G,
IoT trong các khu khu công nghiệp, cụm công
nghiệp.

30/9/2025 Đang thực
hiện

Các doanh nghiệp viễn thông đã triển khai phát sóng thương mại 5G tại Khu công nghiệp, Khu kinh tế, các đô thị dọc tuyến
quốc lộ 1A (5/7 Khu công nghiệp, 2/15 cum công nghiệp, 9 /10 nhà ga cảng biển, bến xe, trung tâm phường); Đã họp bàn
với 03 DN viễn thông trên địa bàn để xây dựng Kế hoạch triển khai 5G, đáp ứng chỉ tiêu 50% theo yêu cầu Chính phủ.
UBND tỉnh đã ban hành văn bản gửi các Tổng Công ty viễn thông về điều phối chỉ tiêu cho Quảng Ngãi

30-09-2025
Chỉ tiêu Tập đoàn/Tổng công ty
giao cho địa phương là còn thấp so
với yêu cầu của Chính phủ

Tập đoàn/TCT bố trí chỉ tiêu cho
địa phương đạt chỉ tiêu tối thiểu
50%

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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Hoàn thành và đưa vào khai thác hiệu quả các
cơ sở dữ liệu quốc gia; các cơ sở dữ liệu dùng
chung theo danh mục đã ban hành của bộ,
ngành, địa phương để phát triển kinh tế - xã hội.

30/6/2026 Đang thực
hiện

(1) Có 17/61 CSDL, Hê thống thông tin tại tỉnh kết nối với CSDL, HTTT Bộ ngành TW;
(2) Danh mục tại QĐ 862 tỉnh Quảng Ngãi cơ bản đã được xây dựng; trong năm 2025 sẽ rà soát ban hành QĐ điều chỉnh bổ
sung trên cơ sở Kế hoạch thực hiện chiến lược dữ liệu đã được UBND tỉnh ban hành trong năm 2025; Danh mục nền tảng số
Bộ KHCN đã lấy ý kiến; Chương trình phát triển Chính quyền số; Chươn trình phát tiển Kinh tế số (Bộ KHCN đã lấy ý
kiến, chưa ban hành)
(3) Đã cung cấp, cập nhật dữ liệu về Công báo tỉnh Kon Tum theo Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 27/10/2023 của
UBND tỉnh ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung; Danh mục cơ sở dữ liệu mở tỉnh Kon Tum cũ.

Việc kết nối vào Bộ ngành là rất
khó khăn;

217 Hoàn thành kết nối, khai thác, chia sẻ hiệu quả
dữ liệu; triển khai các sáng kiến mở dữ liệu. 30/9/2026 Đang thực

hiện

(1) Có 17/61 CSDL, Hê thống thông tin tại tỉnh kết nối với CSDL, HTTT Bộ ngành TW; Hệ thống LGSP tỉnh Quảng Ngãi,
Tổng số văn bản liên thông LGSP: 4.223.518; Tổng số bản tin (dịch vụ gửi và nhận) liên thông VDXP: 3.507.325 (số liệu
thang 4/2025).
(2) Tiếp tục phát triển Cổng Dữ liệu mở tỉnh Quảng Ngãi; đã thống nhất sử dụng Cổng dữ liệu mở tỉnh Quảng Ngãi hiện nay
cho tỉnh Quảng Ngãi mới; Đang có kế hoạch ban hành danh mục dữ liệu mở (Thay thế danh mục dã ban hành trong năm
2022);

218

Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông
tin đáp ứng yêu cầu tại văn bản số 1552/BTTTT-
TTH và 708/BTTTT-CATTT; hoàn thành kết
nối giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC
cấp bộ, cấp tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về
dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính,
dịch vụ công theo Nghị định số 107/2021/NĐ-
CP của Chính phủ.

31/5/2025 Đã hoàn
thành

(1) Từ năm 2022 đến nay, Trung tâm dữ liệu tỉnh đáp ứng  số 1552/BTTTT-TTH và 708/BTTTT-CATTT;
(2) Từ năm 2022 đến nay (vẫn đang duy trì)  Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh QNG kết nối với CSDL quốc gia về
dân cư, đáp ứng đầy đủ Nghị định số 107/2021/NĐ-CP; đã đảm bảo, sẵn sàng thực hiện "một cửa số"; Hệ thống thông tin
giải quyết TTHC tỉnh Kon Tum cũ đã  hoàn thành kết nối với Cổng dịch vụ công Quốc gia và với Cơ sở dữ liệu quốc gia về
dân cư.

30-04-2025

219
Ban hành, triển khai các chiến lược, tiêu chuẩn,
quy chuẩn kỹ thuật về dữ liệu trong các ngành,
lĩnh vực.

30/9/2025 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược dữ liệu (thực hiện Chiến lược dữ liệu quốc gia); Sở KHCN ban
hành các văn bản triển khai các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về dữ liệu (triển khai các văn bản do bộ, ngành ban hành)

258
Xây dựng kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp tham
gia phát triển các ứng dụng, dịch vụ số mới theo
hình thức hợp tác công tư (PPP).

30/9/2025 Đang thực
hiện

(1) Đã xây dựng Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp tham gia phát triển các ứng dụng, dịch vụ số mới theo hình thức hợp tác
công tư;
(2) Năm 2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch xác định chỉ số CĐS Doanh nghiệp, triển khai lần đầu trong năm 2024; Đã
bố trí  kinh phí để thực hiện đánh giá DBI (chỉ số CĐS Doanh nghiệp);
(3) UB tỉnh đã ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp người dân về hiện diện tên miền ".vn" theo Ctrinh của Bộ KHCN, sẽ
triển khai lần đầu trong năm 2025

30-09-2025

280
Hoàn thành việc triển khai các nhiệm vụ phục
vụ chuyển đổi số, bảo đảm kết nối với Đề án 06,
gồm: Phát triển kinh tế ban đêm.

30/9/2025 Đang thực
hiện

UBND tỉnh đã cấp kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06 năm 2025; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong
hoạt động của Hộ kinh doanh (Thanh toán đầu vào, đầu ra); tăng tỷ lệ khởi tạo hóa đơn điện tử từ máy tính tiền. Tiếp tục
triển khai Đề án Phát triển kinh tế ban đêm tỉnh Kon Tum (nay là Tây Quảng Ngãi) giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm
2050

30-09-2025

283

Hoàn thành việc triển khai các nhiệm vụ phục
vụ chuyển đổi số, bảo đảm kết nối với Đề án 06,
gồm: Mô hình điểm tại các tỉnh, thành phố có
đảo.

30/9/2025 Đang thực
hiện

UBND tỉnh đã cấp kinh phí để thực hiện các mô hình điểm tại Kế hoạch 204 của UBND tỉnh: Camera AI tại Khu KT DQ;
camera AI vào ra tại các Khu du lich (có Đảo LÝ Sơn); 4 mô hình phân tích dữ liệu từ CSDL QG về dân cư; Kiost khám
chữa bệnh;..

291

Các địa phương tập trung số hoá dữ liệu, khai
thác ứng dụng cắt giảm thủ tục hành chính -
không phụ thuộc các ngành, trọng tâm là lĩnh
vực tư pháp, giáo dục, y tế, đất đai.

31/12/2025

(1) Tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thành số hóa dữ liệu hộ tịch đúng tiến độ quy định tại Nghĩ định (Quý 1/2025); đưa vào sử
dụng phục vụ TTHC cho người dân từ năm 2022; tiếp tujcv khai thác sử dụng dữ liệu tạo lập; Đã chuẩn hóa, làm sạch dữ lệu
với C0^ Bộ CA;
(2) Đã cơ bản hoàn thành việc tạo lập dữ liệu ngành giáo dục, đã cấp kinh phí để chuẩn hóa 100% dữ liệu (phối hợp với C06
Bộ CA) học sinh, từ Tiếu học đến Trung học Phổ thông và Giáo dục thường xuyên;
(3) Khối lượng đo đạc, chuẩn hóa dữ liệu đất đai của tỉnh Quảng Ngãi (cũ): hơn 7 địa bàn huyện; đã số hóa 50% Giấy chứng
nhận QSDĐ; đã cấp kinh phí và đang thực hiện số hóa khối lượng còn lại: 846.160 Giấy CNQSD Đất tại đian bàn Bình Sơn,
Mộ Đức, Đứ Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây và 06 xã thuộc huyện Tây Trà  (cũ)

307

Công bố danh mục các bài toán lớn về khoa học,
công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
của đất nước để các doanh nghiệp công nghệ số
Việt Nam tham gia giải quyết.

31/12/2025 Đã hoàn
thành

UBND tỉnh đã ban hành danh mục các bài toán lớn và công bố trên cổng thông tin điện tử của tỉnh (Danh mục gồm 13 bài
toán lớn) 30-05-2025

310

Triển khai một số khu công nghiệp công nghệ
số/khu công nghiệp công nghệ thông tin tập
trung theo Quy hoạch hạ tầng thông tin và
truyền thông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến
năm 2050

30/6/2028 Chưa thực
hiện

Tỉnh Quảng Ngãi chưa được quy hoạch phát triển khu công nghiệp công nghệ số/khu công nghiệp công nghệ thông tin tập
trung 30-06-2028
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Xây dựng chương trình thúc đẩy tiêu dùng sản
phẩm, dịch vụ trên môi trường số bao gồm đưa
sản phẩm lên môi trường số; trang bị kỹ năng số
cho người dân, cung cấp các tiện ích để người
dân giao dịch trên môi trường số, tạo lập niềm
tin số.

31/12/2025 Đang thực
hiện

 (1) Ngành nông nghiệp đã triển khai đưa sản phẩm ocop, các sản phẩm khác lên môi trường số (Công thương, Nông nghiệp);
 (2) Tỉnh Kon Tum cũ đã triển khai: (1) Kế hoạch số 877/KH-UBND, ngày 29-3-2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Đề
án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025; (2) Kế hoạch số 3045/KH-
UBND ngày 18 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh Kon Tum về việc triển khai chương trình thương mại điện tử giai đoạn 2021-
2025; (3) Kế hoạch số 261/KH-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2022 của UBND tỉnh Kon Tum về Kế hoạch hành động thực hiện
Đề án Đề án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-
2030 nhằm cung cấp trải nghiệm mới, mang lại giá trị cho người dân, doanh nghiệp và xã hội. Trên cơ sở đó hàng năm Sở
Công Thương xây dựng kết hoạch triển khai thực hiện đến nay đã hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh tham gia ứng
dụng các nền TMĐT vào hoạt động sản xuất kinh doanh; đến nay đã hỗ trợ được: 349 tổ chức, cá nhân với 588 sản phẩm của
tỉnh hệ thống sàn TMĐT tại địa chỉ https://kontumtrade.gov.vn/ nhằm quảng bá giới thiệu sản phẩm của địa phương trên môi
trường   mạng;   ngành   Công   thương   đã   xây   dựng   và   vận   hành   Hệ   thống   Hội   chợ,   triển   lãm   trực   tuyến   tại   địa   chỉ
http://hoichokontum.vn nhằm cung cấp các thông tin về hội chợ trong và ngoài nước, giới thiệu quảng bá, tham quan các gian
trực tuyến ảo (3D).
(3)Tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai nhiều chương trình đào tạo, tập huấn về kỹ năng số cho người dân, đến nay đã có hơn
957.600 người dân trên địa bàn tỉnh đã tham gia ít nhất 01 lớp tập huấn  về kỹ năng số, đang xây dựng Chương trình phong trào
"Bình dân học vụ số": trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi với nhiều nội dung đào tạo, tập huấn về kỹ năng số cho người dân; Đồng
thời đã thiết lập các công cụ tiện ích để người dân giao dịch như các Cổng/Trang tin, App công dân; App Du lịch; Zalo OA,
Fanpage;..

31-12-2025
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